Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 14 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 4  tháng 3 năm 2024
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT CHỦ ĐỀ 4 ( BÀI 1)
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có trong bài đọc chủ đề 4 bài 1.
- Biết sắp xếp thành câu hợp lí.
- Điền vần, âm vào chỗ chấm cho phù hợp.
- Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
- Tìm trong bài đọc rửa tay trước khi ăn câu văn.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở bài tập TV.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ vi trùng, tiếp xúc, mắc bệnh, phòng bệnh.
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 1
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài bắt buộc.
Sắp xếp các từ ngữ thành câu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài



*Bài tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ trống
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và viết vần đúng vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 






Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống.
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài





Bài 3. Tìm trong bài đọc rửa tay trước khi ăn câu văn cho biết
a. xung quanh chúng ta có rất nhiều vi trùng.
b. vi trùng rất nhỏ

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Viết một câu phù hợp với tranh
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nói và viết câu vào vở 
-  GV nhận xét chữa bài
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. Cô giáo dạy chúng em rửa tay đúng cách.
b. Em luôn nhớ rửa tay trước khi ăn.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
a. Em rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
b. Cần rửa tay thường xuyên và đúng cách.

 - HS nêu
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài 




- HS nêu
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.
a, vi trùng có ở khắp nơi
b. chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt thường
-HS đọc
-HS làm bài
- 1 vài hs chia sẻ bài làm của mình
-Nhận xét bổ sung 

· HS nêu
· HS nói và viết câu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
_________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về thanh phách. (Tích hợp Hát Dô - Điệu hát cổ Quốc Oai)
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS biết
- Củng cố về ngắn hơn, dài hơn, cao hơn, thấp hơn, thực hành đo độ dài của vật.           
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy 
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Nội dung các bài tập ( Phiếu học tập)
2. Học sinh
- Vở ô li, bút mực
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
- Cho chơi trò chơi Đố bạn
- Nhận xét, đánh giá
2. Luyện tập
Bài tập 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S
-GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
-Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS trả lời miệng nối tiếp .
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 2: Tính
- GV yêu cầu học sinh nêu đề bài.
- Yêu cầu HS làm bài
- GV cho HS chia sẻ và giải thích.
- GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 3: Viết dấu >, <, = thích hợp vào ô trống.
- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu
- YC học sinh làm bài cá nhân
- GV cho 4HS lên bảng 
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài tập 4: Điền số thích hợp vào ô trống 
-YC HS đọc đề bài
-HS làm cá nhân vào vở
- Gọi HS lên bảng
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
3. Hoạt động nối tiếp :
- Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS xem lại bài ở nhà.
	
- HS chơi
-HS thực hiện theo yêu cầu GV


- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào vở.

- HS trao đổi kết quả, chữa bài


- HS đọc lại yêu cầu
- HS làm bài cá nhân.
- 4HS lên bảng


- HS nêu theo yêu cầu.
- HS làm bài cá nhân
- 4 HS làm bài và chia sẻ 
- HS lắng nghe.


-HS thực hiện cá nhân.
-1HS lên bảng làm bài
-HS khác nhận xét.


-HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 5 tháng 3  năm 2024
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc lưu loát, trôi chảy bài đọc theo chủ đề về nhà trường
- Củng cố viết chữ hoa, từ ngữ, đoạn theo chủ đề 3 bài 1
- Biết thể hiện tình cảm của mình với trường, lớp. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Yêu quý trường học, thầy cô giáo  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, sưu tầm 1 vài bài đọc mở rộng.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 1)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
Lời hứa và lời nói khoác
  Trước khi khỉ con đi thăm bà nội, khi con tới chào bạn bè. Nó hứa sẽ mang quả thông về cho sóc đỏ, cỏ tươi về cho dê non, cà rốt cho thỏ xám. Thế nhưng mải chơi, nó quên hết những lời đã hứa. Về nhà, khỉ con gặp các bạn, nó vờ như không có chuyện gì xảy ra. Các bạn gọi khỉ con là “Kẻ khoác lác”. Khỉ con rất buồn. Nó hỏi mẹ:
 - Sao các bạn gọi con là “Kẻ khoác lác”?
  Khỉ mẹ nói:
 - Con đã hứa với người khác thì nhất định phải làm. Nếu hứa mà không làm thì lời hứa cũng như lời nói khoác thôi.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
* Luyện viết: HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 1)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3. Nhận xét đánh giá:
- Nhận xét khen HS đọc viết tốt
- Nhắc nhở HS chưa đọc viết tốt
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
( Khuyến khích HS đọc trơn)





- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)










- Lắng nghe, ghi nhớ

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC (VIẾT) TỰ CHỌN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT. Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết đọc và trả lời được câu hỏi trong bài tập 1, 2 trang 26 (vở LTTV).             
-Biết quan sát tranh và đưa ra lời khuyên với bạn trong tranh
- Biết dựa vào bài đọc để viết tiếp câu.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Cảm nhận được sự yêu thương của thầy giáo đối với học trò.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở LTTV. Phấn màu, thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Học sinh hát và vận động theo nhác bài hát “ Rửa mặt như mèo”.
- GV kết nối giới thiệu bài học
2. Luyện tập. Tiếng việt trang 26.
Bài 1&2: Luyện đọc và trả lời câu hỏi
-GV đọc mẫu  .
-GV cho HS đọc nối tiếp, (cá nhân- nhóm- đồng thanh).
- 1-2 HS đọc toàn bài
-GV Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi trong bài
-Từng nhóm trả lời câu hỏi
-YC HS nhóm khá nhận xét
-Gv nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 3: Quan sát tranh và đưa ra lời khuyên với bạn trong tranh
-GV YCHS quan sát tranh “ bức tranh vẽ gì? 
+ Việc làm của bạn trong tranh có thể xảy ra nguy hiểm gì?
+ Em sẽ đưa ra lời khuyên gì cho bạn.
- Gv nhận xét, chốt kiến thức
- HS viết câu trả lời vào vở
- GV quan sát, hỗ trợ HS
Bài 4. Dựa vào bài đọc để viết tiếp câu sau.
-GV YC đọc bài và làm bài cá nhân
- 3HS lên bảng trình bày
- YC HS khác nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
-GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi.

	



- HS đọc và trả lời câu hỏi





- Đại diện nhóm trình bày lần lượt các từ đó là: bao diêm, bật lửa, bếp ga, nồi nước sôi, ấm nước nóng, lọ hóa chất.
-HS khác nhận xét




-1-2 HS trả lời
-HS làm cá nhân.
+ Bạn không nên giật dây nó có thể làm cháy dây điện giật điện đó.
+ Bạn nên tìm người lớn giúp đỡ. Không nên giật dây như vậy.
- HS khác nhận xét



- HS làm bài cá nhân.
-3 HS trình bày
- HS khác nhận xét


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 8: Food. Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 6  tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ 
         ĐSTV: SỰ TÍCH CHIM HẢI ÂU
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT: 
Sau bài học, HS có khả năng.
- Nghe đọc, hiểu nội dung và thưởng thức câu chuyện. Biết sự ra đời của loài chim hải âu.
- Giúp HS phát triển sự sáng tạo, kỹ năng phân tích.
- Ham thích đọc sách, phát triển thói quen đọc sách. Hiểu rèn luyện trí nhớ tốt để 
giúp ích cho cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ
- 2 quyển truyện khổ tranh to, dán giấy che tên truyện.
- Sắp xếp chỗ ngồi dễ quan sát.
III. TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC
1. Trước khi đọc:
- Cho xem tranh bìa và hỏi:
+ Quan sát tranh em thấy gì?
+ Các con vật đang làm gì?
+ Dựa vào hình ảnh minh họa trong tranh em đoán xem hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc câu chuyện gì?
- GV giới thiệu tên truyện.
2. Trong khi đọc:
- GV vừa đọc vừa cho xem tranh và nêu câu hỏi cho HS phỏng đoán nội dung tiếp theo:
+ Hơn có đi được lên trời bày tỏ nỗi lo của 
mọi người ở trần gian không?
- Quan sát và nêu, bạn bổ sung
- Đoán và nêu
- Lắng nghe, nhắc lại
- Nghe đọc truyện, phỏng đoán 
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
______________________________________________
Tiết 2:                          HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố cho HS cách so sánh về độ dài theo quan hệ dài hơn, ngắn hơn.
- Làm được các bài tập có liên quan đến so sánh độ dài
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II- CHUẨN BỊ
-GV: Máy tính, tivi
-HS: Vở luyện tập toán.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV vận động theo nhạc bài hát
2.Luyện tập 
Bài 1: Số?
-GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài. 

 - Gọi 2HS trả lời miệng
-GV nhận xét, chốt kiến thức.
Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
- GV yêu cầu HS quan sát tranh làm bài cá nhân. 
-Gọi 2HS trả lời miệng.


-GV nhận xét, chốt kiến thức. Nhắc lại cách đo.
Bài 3 Thực hành vẽ bút chì.
-Y/C HS nêu đề bài 
-GV qan sát hỗ trợ học sinh.
Lưu ý: cách đo độ dài bút chì.
Bài 4. 
- Yêu cầu HS nêu đề bài.
- GV: Con chó có thể đi qua mấy con đường để đến với khúc xương.
+ Con đường thứu nhất có mấy bước chân
+ Con đường thứ 2 có mấy bước chân.
Vậy con đường nào ngắn hơn?
- YC HS tô màu vào con đường ngắn hơn để con chó đi tới khúc xương đó.
- GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 5.Viết tên các bạn vào chỗ chấm.
GV yêu cầu HS nêu đề bài
-GV: Biết An cao hơn Ngọc, Mi thấp nhất.
Vậy bạn thấp nhất là bạn Mi
+ An cao hơn Ngọc, vậy cao nhất là bạn An.
HS viết tên vào vở
-GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
- GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi
Nhận xét
	
- HS vận động theo nhạc
 

-HS nêu yêu cầu
-HS làm cá nhân.
- 2HS trả lời miệng, HS khác nhận xét.



-HS làm cá nhân
-2HS trả lời
+ Bút chì dài nhất là bút B
+ Bút chì ngắn nhất là bút C
-HS khác nhận xét



-HS nêu đề bài.
-HS làm bài cá nhân


-HS nêu đề bài.
- HS làm cá nhân.
- 2- 3HS trả lời.



- HS thực hiện


- HS nêu đề bài.




- HS làm cá nhân.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
______________________________________________
Tiết 3:                           HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: HÀNG XÓM NHÀ EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết cách ứng xử để tạo mối quan hệ tốt với những người hàng xóm.
-Thể hiện được hành động thân thiện, quan tâm, kính trọng những người hàng xóm.
2. Phát triển năng lực :
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự chủ, hợp tác, giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Nhân ái, trung thực, trách nhiệm: chia sẻ, kính trọng những người hàng xóm.
II. ĐỒ DÙNG HỌC TẬP 
1.Giáo viên: Máy tính
-Bài giảng điện tử, tranh ảnh minh hoạ.
2.Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	         Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1.Hoạt động mở đầu  
Mục tiêu: Ôn tập kiến thức cũ .Tạo tâm thế phấn khởi cho HS.
Hát 
GV tổ chức cho HS hát tập thể để HS có tâm thế thoải mái bước vào hoạt động
-GTB
2. Hình thành kiến thức mới  
Hoạt động 1: Sắm vai xử lí tình huống
-GV  tổ chức HĐ nhóm đôi, chia sẻ những điều em biết về những nhà hàng xóm của gia đình em theo câu hỏi gợi ý:
+Kể tên và một vài thông tin về những người hàng xóm sống cạnh gia đình em.
-Mời vài cặp đôi chia sẻ trước lớp
-GV khen ngợi các cặp đôi đã tự tin, mạnh dạn chia sẻ và quan tâm đến hàng xóm của gia đình mình
-Tổ chức HS HĐ nhóm nhiệm vụ: Xác định những việc làm thể hiện quan hệ tốt với hàng xóm ở các tranh HĐ 1/SGK
-Mời đại diện nhóm trình bày
-GV khái quát từng ý kiến, yêu cầu HS thể hiện thái độ bừng cách giơ thẻ học tập
-GV nhận xét, giải thích thêm vì sao cần thực hiện những việc nên làm và tránh những việc không nên làm với gia đình hàng xóm.
-Liên hệ: GV yêu cầu HS xác định những việc em đã làm được với hàng xóm nhà em, khi:
+Em nhỏ nhà hàng xóm muốn chơi với em
+Gặp người lớn tuổi là hàng xóm nhà em
+Người khuyết tật là hàng xóm nhà em
+Bạn hàng xóm muốn vui chơi, học tập cùng em
-Gọi HS chia sẻ trước lớp
-Nhận xét, khen ngợi, động viên
Kết luận: Để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, em cần chào hỏi lễ phép người lớn, quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ những người khó khăn, đau ốm và có thái độ thân thiện với các bạn hàng xóm
3. HĐ luyện tập thực hành 
Hoạt động 2: Kể về một người hàng xóm nhà em
-Giao nhiệm vụ: Mỗi HS kể trước nhóm những điều em biết về một người hàng xóm mà em quan tâm hoặc thân thiết với gia đình em.
-Tổ chức cho HS hoạt động nhóm để thực hiện nhiệm vụ trên
-Yêu cầu mỗi nhóm cử 2-3 bạn trình bày trước lớp
-Nhận xét, khen ngợi, động viên 
-Nhắc nhở, dặn dò HS thực hiện những điều đã học được để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm của gia đình mình
4. HĐVD trải nghiệm  
- GV yêu cầu HS nhắc lại những nội dung đã học . 
GV tóm tắt lại những nội dung chính 
GV tiếp nhận ý kiến phản hồi của HS về bài học
- GV nhận xét, khen ngợi, động viên HS 
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị bài sau
	
-HS tham gia

-Thảo luận nhóm đôi, thực hiện theo yêu cầu

-HS lắng nghe để học hỏi, bình luận hoặc đặt câu hỏi cho các bạn



-HS thực hiện theo yêu cầu

-HS lắng nghe, nhận xét bổ sung ý kiến nếu trả lời còn thiếu
-HS giơ thẻ học tập

-Gv lắng nghe


-HS liên hệ bản thân





-HS chia sẻ
+Em nhỏ nhà hàng xóm muốn chơi với em
+Gặp người lớn tuổi là hàng xóm nhà em
+Người khuyết tật là hàng xóm nhà em
+Bạn hàng xóm muốn vui chơi, học tập cùng em
-HS lắng nghe
-HS chia sẻ trong nhóm




-Đại diện chia sẻ trước lớp

-HS lắng nghe


-HS kể trước nhóm những điều em biết về một người hàng xóm mà em quan tâm hoặc thân thiết với gia đình em.


-HS thực hiện những điều đã học được để tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm của gia đình mình







1. -HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 7  tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC( VIẾT ): CHỦ ĐỀ 4 (BÀI 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Củng cố đọc đúng, lưu loát, trôi chảy bài đọc chủ đề 4 bài 3 –Khi mẹ vắng nhà
- Biết sắp xếp các tiếng, từ thành câu có nghĩa.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 2)/ trang 31,3 2, 33.
- Phụ đạo, nâng cao kiến thức cho HS.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, nôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Cảm nhận được sự yêu thương thầy cô giáo
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Vở BTTV, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- VBTTV1 ( Tập 2)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ giả giọng, tíu tít, sói xám.
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 3
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài tập bắt buộc.
Viết lại các câu sau cho đúng.
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho hs làm bài, chia sẻ câu của mình
-  GV nhận xét chữa bài




*Bài tập tự chọn
Bài 1: Điền vào chỗ trống
- GV cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài, thảo luận nhóm
- Cho hs làm bài viết vào chỗ chấm

-  GV nhận xét chữa bài


Bài 2: Chọn từ ngữ đúng điền vào chỗ trống
 - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài. 
-  GV nhận xét chữa bài 
Bài 3: Viết từ ngữ  hoặc câu phù hợp với tranh
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nói và viết câu vào vở 
-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Đặt câu hỏi cho từng câu trả lời sau.
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài 
-  GV nhận xét chữa bài
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. 
- Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi





- HS nêu
-HS chia sẻ trước lớp
- HS chữa bài: 
a. Hôm nay Nam cùng bố mẹ về quê.
b. Mẹ dặn Nam nhớ đóng cửa cẩn thận.



- HS nêu
-HS thực hiện nhóm đôi
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp
- HS chữa bài.


- HS nêu
- HS làm bàivào VBT.
- HS chữa bài.


-HS nêu
-HS làm bài vào VBT
-Nhận xét bổ sung 


- HS nêu
- HS thực hiện
- HS chữa bài.

- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Unit 8: Food. Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 25
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 2 trang 27, 28)
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Tìm được từ ngữ chưa vần ơp, ương, ươc, ươi, ung.
- Nêu và viết được các đồ dùng học tập thường dùng.
- Viết đúng đoạn thơ vào vở.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, nôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Cảm nhận được sự yêu thương thầy cô giáo
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi, Vở LTTV
2. Học sinh
- Vở LTTV tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho HS vận động theo nhạc bài hát
- Giới thiệu bài học 
2. Luyện tập. 
Bài 1: Điền vào chỗ trống.
-YC HS đọc đề bài. Bài tập yêu cầu gì?
- HS đọc làm bài cá nhân.
-2HS lên bảng.
-YC HS khác nhận xét
-GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 2. Chọn từ ngữ viết đúng chính tả để điền vào từng chỗ trống
-GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài.
-YC HS làm bài cá nhân
- 2HS lên bảng 
GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 3. Chọn từ nhữ trong khung để điền vào từng chỗ trống.
-GV YC HS đọc và thảo luận nhóm đôi 
- Đại diện 2 nhóm lền trình bày.
-GV nhận xét và chốt kiến thức
- Gv YC HS luyện đọc cá nhân- nhóm- lớp.
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
	
- HS vận động theo nhạc bài hát



- HS đọc và làm bài
- 2HS lên bảng trình bày
+hóa chất; phòng tránh; chú ý; đồ chơi
+gần gũi; gọn gàng; ghé thăm; gọi điện
+cô giáo; hướng dẫn; thoát ra.



-HS đọc, làm bài cá nhân.
-2HS lên bảng, HS khác nhận xét
+ lưu; nằm; xảy; cháy; thoại.


- HS thảo luận nhóm đôi
- Nhóm khác nhận xét



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 8 tháng 3 năm 2024
Tiết 1:                                           TIẾNG VIỆT
LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH CỦNG CỐ CÁC KĨ NĂNG
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 28, 29)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS có khả năng.
- Biết được nghe lời ông bà, bố mẹ, biết bảo vệ mình và phòng tránh không tiếp xúc với người lạ.
- Điền đúng âm vào chỗ chấm trong bài tập 1 trang 28          
- Lựa chọn đúng từ ngữ điền vào chỗ trống trong khổ thơ.
- Viết được lời đáp trong tình huống.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp giải quyết vấn đề, ngôn ngữ và tư duy ngôn ngữ 
- Phẩm chất: Chăm chỉ, nhân ái: Biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, cảnh giác, không tiếp xúc với người lạ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, tivi.
- Vở LTTV, thước kẻ.
2. Học sinh
- Vở LTTV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- HS chơi trò chơi “ Vượt chướng ngại vật”
- Nhận xét và giới thiệu bài học
2.Luyện tập. 
Bài 1. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống
-GV yêu cầu HS đọc
-YC HS làm bài cá nhân
- 2HS lên bảng 
GV nhận xét, chốt kiến thức
Bài 2. Chọn từ ngữ để điền vào chỗ trống trong bài thơ
- GV YC HS đọc và thảo luận nhóm đôi 
- Đại diện 2 nhóm lền trình bày.
-GV nhận xét và chốt kiến thức
- GV YCHS luyện đọc cá nhân- nhóm- lớp.
Bài 3. Viết lời đáp của em
-GV yêu cầu HS đọc
-YC HS làm bài cá nhân
- YC HS nêu lời đáp. 
GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.

	






-HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
-HS khác nhận xét.




-HS thảo luận nhóm đôi.

-HS nhóm khác chú ý, nhận xét.



- HS đọc, thực hiện theo yêu cầu của GV
- 1 vài hs nêu lời đáp của mình.
-HS khác nhận xét.


- HS lắng nghe.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ
 (LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS biết
-Tính và đặt tính được các phép tính cộng có hai chữ số vưới số có một chữ số.           
- Làm được các bài tập liên quan.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1 .Giáo viên 
- Máy tính, ti vi
- Vở LTT.Bảng phụ, phấn màu,thước kẻ
2. Học sinh
- Vở LTT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC  CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
2.Luyện tập 
Bài 1: Tính
-GV yêu cầu HS làm cá nhân.
- Gọi 4HS lên bảng thực hiện
-GV nhận xét, chốt kiến  thức.
Bài 2: Đưa ong về tổ
- GV: Trên mỗi tổ ong là kết quả của cá phép tính,.
Yêu cầu HS thực hiện đặt tính và nối vào kết quả tương ứng. 
- HS thực hiện cá nhân.
-Gọi 2-3 HS trả lời miệng.

-GV nhận xét, chốt kiến thức. Nhắc lại cách đo.
Bài 3 Đặt tính rồi tính
-Y/C HS nhắc lại cách đặt tính 
-HS thực hiện cá nhân
- Gv quan sát hỗ trợ HS
- Gọi 4 HS lên bảng làm
GV nhận xét chốt kiến thức.
Bài 4. 
- Yêu cầu HS nêu đề bài.
- HS làm cá nhân
- Gọi 2 HS lên  bảng làm bài.





- GV nhận xét và chốt kiến thức.
Bài 5. Số? 
GV yêu cầu HS nêu đề bài
+ Đề bài cho biết gì?
+ Đề bài yêu cầu gì?
HS làm vào vở, 12HS lên bảng trình bày.

-GV nhận xét, chốt kiến thức
3. HĐVD trải nghiệm :
-Nhận xét tiết học.
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS làm lại bài ở nhà.
- GV nhận xét bài học sinh. Tuyên dương, khen ngợi
	
-HS chơi

 

-HS làm cá nhân.
- 4HS lên bảng, HS khác nhận xét.





-HS làm cá nhân
-3HS thực hiện nối
-HS khác nhận xét




-HS nhắc lại cách đặt tính.
-HS làm bài cá nhân

- 4HS lên bảng đặt tính và tính.
- HS khác nhân xét.


- HS thực hiện
- 2HS lên bảng làm 
a) 56; 59
b) 67; 69
-HS khác nhận xét

- HS nêu đề bài.

-2 HS lên bảng trình bày
12 + 6 = 18
35 + 23 = 58
- HS khác nhận xét.
- HS làm cá nhân.
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Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Sau bài học, HS có khả năng.
- Giúp HS biết được những ưu điểm và hạn chế về việc thực hiện nội quy, nề nếp trong 1 tuần học tập vừa qua.
- Biết được bổn phận, trách nhiệm xây dựng tập thể lớp vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện.
- GDHS chủ đề: “Chào mừng ngày quốc tế Phụ nữ 8/3” 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Tự chủ tự học: Tự làm được nhũng công việc đơn giản để giữ gìn vệ sinh trường lớp ở trường theo sự phân công, hướng dẫn
- Năng lực giao tiếp hợp tác: Báo cáo được kết quả thực hiện nhiệm vụ của cả nhóm; tự nhận xét được ưu điểm, thiếu sót của bản thân, tổ nhóm trong tuần theo hướng dẫn của thầy cô. 
- Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: Tự đánh giá việc giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp của bản thân, của bạn, của cả lớp 
- Năng lực thích ứng với cuộc sống: Tự lực trong việc thực hiện một số việc phù hợp với lứa tuổi.
- Phẩm chất: Có ý tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, có ý thức hợp tác, tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể.
II. CHUẨN BỊ
- GV: Bài hát: Bông hồng tặng cô.
- HS: Hoạt động theo (tổ ) nhóm, theo bàn. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: Chơi trò chơi: Con thỏ ăn cỏ
2. Sơ kết tuần 25
- GV hướng dẫn lớp trưởng các bước sơ kết tuần. 







- Nhận xét chung 
* Ưu điểm
+ Đi học chuyên cần 
+ Vệ sinh thân thể, lớp học sạch  sẽ.
+ Một số em hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài: Đức Tâm, Bảo Lâm, Minh Quân, Ngọc Hân, Gia Hân, Hoàng Hiếu,…
* Nhược điểm: 
+ Một số HS chưa tập trung trong tiết học: Bảo Đức, Gia Bảo, Việt, Sáng, Sĩ, Nhật Minh.
2. Nêu phương hướng hoạt động tuần 26
- Duy trì nề nếp học tập của HS
- Đi học mang đầy đủ đồ dùng học tập.
- Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tiếp tục rèn chữ nhỏ cho HS.
- Phát động phong trào nuôi heo đất
- Tích cực tham gia học tập và hoạt động giáo dục.
- Thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi đến lớp, không ăn quà vặt, không uống nước chung
3. Sinh hoạt theo chủ đề: “Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3”
- Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi sau:
+ Em sẽ dành điều gì đặc biệt để tặng những người phụ nữ thân yêu của mình.
+ Khích lệ HS xung phong chia sẻ cho các bạn nghe tên món quà và người tặng. Cách đón nhận và lời nói khi nhận quà thể hiện cảm xúc yêu thương đối với người tặng quà như thế nào?
- Khái quát các ý kiến của học sinh, nhận xét, tuyên dương.
- Động viên các em nói đúng với mong muốn của mình không bắt chước bạn. Khen ngợi những em mạnh dạn chia sẻ cảm xúc của mình. Khích lệ các bạn nhút nhát, chưa tự tin tham gia chia sẻ
               ĐÁNH GIÁ
a.Cá nhân tự đánh giá
- Hướng dẫn HS tự đánh giá theo các mức độ 
Tốt , khá, cần cố gắng.
b. Đánh giá theo tổ
- HD tổ trưởng điều hành để các thành viên trong tổ  đánh giá lẫn nhau về các nội dung sau:
+ Có sáng tạo trong khi thực hành hay không?
+ Có kết hợp được thái độ thân thiện, cởi mở và lời nói phù hợp khi thực hành làm quen với bạn hay không?
+ Thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm, … hay không?
c. Đánh giá chung của GV
- Dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ để đưa ra nhận xét, đánh giá chung.
4.Tổng kết
- Nhận xét, đánh giá tinh thần, thái độ tham gia hoạt động của học sinh. 
	
- HS tham gia chơi 

- Lớp trưởng mời lần lượt các tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động của  tổ mình trong tuần qua.
+ Lần lượt các Tổ trưởng lên báo cáo, nhận xét kết quả thực hiện các mặt hoạt động trong tuần qua..
- Lớp trưởng nhận xét chung tinh thần làm việc của các tổ trưởng và cho lớp nêu ý kiến bổ sung (nếu có)
- HS lắng nghe.









- HS lắng nghe













- Chia sẻ trước lớp

- Yêu cầu các bạn lắng nghe và có thể hỏi lại


+ Chia sẻ cảm xúc khi được nhận quà
	












- Cá nhân tự đánh giá



- Các tổ thực hiện.
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